	       TRƯỜNGTHCS HÙNG THẮNG
	DANH SÁCH HỌC SINH

DỰ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2017 - 2018


	STT
	SBD
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Môn thi
	Giáo viên dạy
	Ghi chú

	1
	0077
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	15/01/2003
	9A
	Sinh học
	Ngô Thị Lan Hương
	

	2
	0129
	Phạm Thị Hoa
	17/01/2003
	9B
	Địa lí
	Nguyễn Thị Dương
	

	3
	0139
	Phạm Ngọc Lan
	30/10/2003
	9B
	Lịch sử
	Vũ Xuân Tài
	

	4
	0143
	Nguyễn Hoàng Phú
	11/08/2003
	9B
	Toán
	Vũ Xuân Thùy
	

	5
	0180
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	25/01/2003
	9A
	Ngữ văn
	Đặng Thị Phi
	

	6
	0208
	Phạm Thị Thuỷ
	20/07/2003
	9A
	Vật lý
	Vũ Thị Huyền
	

	7
	0214
	Phạm Thị Nhung
	05/03/2003
	9B
	Tiếng Anh
	Đỗ Thị Linh
	

	8
	0231
	Nguyễn Hữu Việt
	24/03/2003
	9B
	Toán
	Vũ Xuân Thùy
	

	9
	0234
	Hoàng Thu Thuỳ
	05/07/2003
	9A
	Hóa học
	Vũ Thị Thơm
	


